
= Số = Chữ

1 501230458 Nguyễn Khôi Nguyên CD23CT8 15/12/2005

2 514230126 Trần Vĩnh Phát CD23CT8 30/09/2005

3 501230444 Nguyễn Minh Phú CD23CT8 28/01/2005

4 501230466 Bùi Chí Tài CD23CT8 20/11/2005

5 501230181 Lê Tuấn Tài CD23CT8 18/11/1997

6 501230436 Trịnh Thị Tâm CD23CT8 16/08/2005

7 501230425 Trần Lê Ngọc Tân CD23CT8 06/08/2005

8 501230456 Trần Minh Tiến CD23CT8 30/06/2005

9 501230146 Nguyễn Thành Vinh CD23CT8 31/10/2005

10 501230519 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh CD23CT9 05/11/2005

11 501230501 Huỳnh Dương Gia Bảo CD23CT9 13/02/2005

12 501230490 Phan Thanh Bình CD23CT9 22/02/2005

13 501230534 Hồ  Khánh Đăng CD23CT9 04/02/2005

14 501230512 Trần Quốc Hiếu CD23CT9 24/04/2005

15 501230500 Đặng Hải Hoàng CD23CT9 28/09/2005

16 501230478 Nguyễn Huy Hoành CD23CT9 27/09/2005

17 501230502 Nguyễn Tuấn Hưng CD23CT9 19/09/2005

18 501230479 Cao Gia Huy CD23CT9 17/04/2003

19 501230484 Quảng Đại Khít CD23CT9 14/09/2005

20 501230506 Triệu Khánh Lâm CD23CT9 20/10/2005

21 501230514 Võ Minh Long CD23CT9 18/04/2000

22 501230333 Lê Văn Minh CD23CT9 22/06/2005

23 501230511 Trần Lê Hải Nam CD23CT9 18/02/2005

24 501230498 Nguyễn Hoài Nam CD23CT9 23/03/2005

25 501230507 Hồ Minh Nhật CD23CT9 24/11/2005
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26 501230495 Nguyễn Thanh Nhi CD23CT9 25/11/2004

27 501230517 Nguyễn Trường Sơn CD23CT9 27/03/2005

28 501230486 Hỷ Hào Tân CD23CT9 04/04/2005

29 501230483 Bùi Thuận Thiên CD23CT9 15/02/2005

30 501230445 Nguyễn Thành Thiện CD23CT9 04/09/2005

31 501230509 Trương Ngọc Thông CD23CT9 27/04/2005

32 501230477 Hồ Nguyễn Đức Toàn CD23CT9 25/08/2005

33 501230533 Nguyễn Đức Trọng CD23CT9 17/10/2005

34 501230508 Lộc Quang Trung CD23CT9 04/11/2005

35 501230545 Phan Nguyễn Đình Trường CD23CT9 20/12/2004

36 501230524 Nguyễn Anh Tuấn CD23CT9 28/01/2005

37 501230491 Phạm Thanh Tùng CD23CT9 12/03/2005

38 501230481 Ngô Thị Kim Uyên CD23CT9 14/11/2004

39 510230214 Lê Nguyễn Hoài An CD23DH2 13/08/2005

40 510230175 Lê Nguyễn Mai Anh CD23DH2 14/11/2005

41 510230165 Trần Ngọc Lan Anh CD23DH2 01/04/2005

42 510230366 Nguyễn Gia Bảo CD23DH2 21/04/2005

 

Tổng số sinh viên : 42

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO


